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I. ĐIỆN NĂNG 
 
- Mục tiêu: Sử dụng hợp lý năng lượng điện phục vụ cho kinh doanh. 
- Chỉ tiêu môi trường : 95 kwh/ngày phòng. 
- Chỉ tiêu kinh tế : 4.3 % chi phí tiền điện/doanh thu.     
 
II. NƯỚC CẤP 
 
- Mục tiêu: Sử dụng hợp lý nước phục vụ cho kinh doanh. 
- Chỉ tiêu môi trường: 0.145 m3/ngày khách. 
- Chỉ tiêu kinh tế : 0.4 % chi phí tiền nước/doanh thu. 
 
III. NƯỚC THẢI 
 
- Mục tiêu :  
Đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008 đối với nước thải sinh hoạt. Tái sử dụng nước 
thải sau xử lý cho mục đích tưới cây. 

- Chỉ tiêu :  
Đạt chỉ tiêu giới hạn cho phép đối với 11 thông số ô nhiễm giá trị C cột B, hệ số 
K=1. 

 
Giá trị C 

TT Thông số Đơn vị 
A  B 

1 pH - 5 - 9 5 – 9 
2 BOD5 (200C) mg/l 30 50 
3 Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 

50 100 

4 Tổng chất rắn hòa tan 
(TDS) 

mg/l 
500 1.000 

5 Sunfua ( tính theo H2S) mg/l 1.0 4.0 
6 Amoni (tính theo N) mg/l 5 10 
7 Nitrat (NO3) (tính theo N) mg/l 30 50 
8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 10 20 
9 Tổng các chất hoạt động bề 

mặt 
mg/l 5 10 

10 Phosphat PO4
3- (tính theo 

P) 
mg/l 

6 10 

11 Tổng Coliforms MPN/100ml 3.000 5.000 
 


